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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 62 /2021/HS-PT 

Ngày:  07/6/2021 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Tuấn Long.  

+ Các thẩm phán:  Ông  Trần Anh Khoa. 

                               Ông  Nguyễn Văn Tuấn. 

+ Thư ký phiên tòa: Ông Đăng Văn Chiến - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Nguyễn Văn 

Nhơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 07/6/2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên 

tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 08/2020/TLPT-HS ngày 

13/01/2021 đối với bị cáo
 
Nguyễn Thị Kim H và Trần Thị Tuyết S do có kháng 

cáo của các b ị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha 

Trang đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 289/2020/HS-ST ngày 02/12/2020 của 

Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Các bị cáo có kháng cáo và bị kháng nghị: 

1. Nguyễn Thị Kim H - sinh năm 1975 tại Khánh Hòa. Nơi ĐKNKTT và 

chỗ ở hiện nay: Thôn L, xã V, huyện N tỉnh Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ học vấn: 6/12; con ông Nguyễn Văn M (1946) và bà Hu ỳnh Thị N 

(1956); có chồng là Nguyễn Văn T (1973), có 05 con, lớn nhất sinh năm 1995, 

nhỏ nhất sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp 

“Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt. 

2. Trần Thị Tuyết S - sinh năm 1986 tại Khánh Hòa . Nơi ĐKNKTT và 

chỗ ở: Thôn H, xã V1, huyện N, tỉnh Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

vấn: 6/12; con ông Trần P (1964) và bà Hu ỳnh Thị M (1966); có chồng là 

Nguyễn Hữu T (1983), có 02 con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2006; 

tiền án, tiền sư:̣ Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, 

có mặt. 

- Các bị cáo không kháng cáo: 

1. Nguyễn Thị Kim Tr - sinh năm 1996 tại Khánh Hòa; Nơi ĐKNKTT 



2 

 

và chỗ ở: Thôn L, xã V, huyện N, tỉnh Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ 

học vấn: 5/12; con ông Nguyễn Văn T (1973) và bà Nguyễn Thị Kim H (1975); 

có chồng là Nguyễn Đức H (1991), có 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền sư:̣ 

Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có đơn xin vắng 

mặt. 

2. Nguyễn Thị Kim T - sinh năm 1995 tại Khánh Hòa; Nơi ĐKNKTT và 

chỗ ở: Thôn L, xã V, huyện N, tỉnh Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

vấn: 6/12; con ông Nguyễn Văn T (1973) và bà Nguyễn Thị Kim H (1975); có 

chồng là Nguyễn Ngọc V (1994), có 01 con sinh năm 2020; tiền án , tiền sư ̣: 

Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt. 

- Bị hại: Bà Nguyễn Thị Nh sinh năm 1975; trú tại: Thôn Trung Dõng 2, 

thôn V3, huyện N, Khánh Hòa. Bà Nh vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Thị Kim H nghi ngờ chồng mình là Nguyễn Văn T có quan hệ 

tình cảm với Nguyễn Thị Nh. Sau khi nghe thông tin Nh sẽ gặp Văn T nên 

khoảng 15 giờ 00 phút ngày 21/8/2019, H chuẩn bị 01 chai chứa chất bẩn, 01 cái 

kéo bỏ vào túi áo rồi rủ Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị Kim Tr, Trần Thị 

Tuyết S, Đỗ Thị Thu đến nơi ở của Văn T để “bắt ghen” Nh và Văn T. Tất cả 

đều đồng ý và hẹn gặp tại khu vực cầu Quán Trường, thành phố Nha Trang để 

cùng đi. Đến khoảng 21 giờ 00 phút cùng ngày, H cùng cả nhóm đến nơi ở của 

Văn T tại công trình xây dựng khu đô thị Thái Hưng, xã Vĩnh Thái, thành phố 

Nha Trang thì phát hiện Văn T đang nằm sấp trên chiếu, còn Nh đang ngồi trên 

lưng Toàn. Thấy vậy, H và Tr xông vào dùng tay túm tóc, kéo Nh ra đống cát 

phía trước công trình làm Nh ngã xuống đất. H dùng tay tát nhiều cái vào mặt 

Nh, còn Tr ngồi lên người của Nh và dùng tay tát nhiều cái vào mặt Nh. Lúc 

này, ông Văn T chạy đến can ngăn thì bị T, S, Thu ngăn cản, đẩy không cho. H 

lấy chai chứa chất bẩn đổ lên người Nh rồi bôi chất bẩn lên đầu, tóc, ngực của 

Nh. Tr tiếp tục dùng tay giữ Nh để H dùng kéo cắt tóc Nh thì Nh giằng co làm 

kéo rơi xuống đất. Lúc này S không ngăn cản Văn T nữa mà lấy điện thoại của 

mình bật chế độ quay phim và phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook cá nhân 

của mình là “Suong Tuyet Tran” cảnh Nh bị nhóm H làm nhục để nhiều người 

xem và bình luận. Còn T và Thu tiếp tục ngăn cản không cho Toàn giải cứu Nh. 

Nh vùng chạy ra được thì bị H chụp áo kéo lại làm áo Nh tụt ra khỏi người. Lúc 

này Nh không còn mặc áo thì bị Thu túm tóc kéo Nh ngả xuống đống cát rồi 

Thu dùng chân đá nhiều cái vào người Nh. Sau đó, H, Tr, Thu xông vào túm tóc 

Nh, giằng co giữ Nh lại, còn T tiếp tục can ngăn không cho Văn T xông vào cứu 

Nh. Người dân xung quanh khuyên can nên H, Tr, Thu thả Nh ra rồi cả nhóm bỏ 

về. 

Đến ngày 27/8/2019, H lên mạng xã hội facebook thấy đoạn video cảnh 
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Nh không mặc áo đang bị nhóm H làm nhục nên chia sẻ đoạn video trên về 

trang cá nhân của mình là “Hoa Bỉ Ngạn” để nhiều người biết đến rồi tham gia 

bình luận. 

Ngày 23/8/2019 chị Nh đến Trung tâm y tế huyện N khám và điều trị 

thương tích. Tại Giấy chứng nhận thương tích số 74/CN ngày 28/8/2019 của 

Trung tâm y tế huyện N ghi nhận tình trạng thương tích của chị Nh: Vùng mặt 

(P) sung nề, bầm tím, sung nề môi trên, tháp mũi sung nề; mắt (P) xuất huyết kết 

mạc; mắt (P) + trái sung nề; bầm tím; có nhiều vết bầm tím, có nhiều vết bầm 

tím vùng ngực và bụng. Ngày 23/9/2019 chị Nguyễn Thị Nh có đơn yêu cầu 

khởi tố vụ án về hành vi cố ý gây tích và làm nhục người khác. 

Kết luận giám định pháp y về thương tích số 357/TgT ngày 27/11/2019 

của Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận thương tích của chị 

Nguyễn Thị Nh: Các vết sưng nề và bầm tụ máu hiện tại đã hết, tỷ lệ thương tích 

là 0%. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 289/2020/HSST ngày 02/12/2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  đã áp dụng điểm e khoản 2 

Điều 155; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự, 

xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim H 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; xử phạt 

bị cáo Trần Thị Tuyết S 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đều về tôị “Làm 

nhục người khác”. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn xử phạt các bị cáo Nguyễn Thị 

Kim Tr, Nguyễn Thị Kim T mỗi bị cáo 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội 

“Làm nhục người khác”; quyết định về trách nhiệm dân sự, vâṭ chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 11/12/2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang có Quyết 

định kháng nghị số 01/CV/VKSNT về việc kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm 

số 289/2020/HSST ngày 02/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, 

đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án theo hướng không cho các bị cáo 

Nguyễn Thị Kim H, Trần Thị Tuyết S được hưởng án treo. 

Ngày 17/12/2020, các bị cáo Nguyễn Thị Kim H và Trần Thị Tuyết S có 

đơn kháng cáo xin giảm nhe ̣hình phaṭ. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Nha Trang, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và sửa bản án 

sơ thẩm theo hướng không cho các bị cáo được hưởng án treo. Vì xét hành vi 

của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm sức khỏe, danh dự và 

nhân phẩm của người khác trái pháp luật; mức hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng là 

không tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và 

hậu quả mà các bị cáo đã gây ra cho bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về thủ tục tố tụng: Dấu Bưu điện trên Đơn kháng cáo các bị cáo thể 

hiện ngày gửi là 17/12/2020, do vậy còn trong hạn kháng cáo. Kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang còn trong thời hạn luật định nên 

hợp lệ để xem xét. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tr có đơn xin vắng mặt; bị hại vắng 

mặt không có lý do. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 290, Điều 351 của Bộ luật tố 

tụng hình sự tiếp tục xét xử vụ án theo quy định chung. 

[2] Về nội dung: Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

bản án sơ thẩm đã nêu, lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập. Như vậy, có đủ căn cứ để 

kết luận: Bản án số 289/2020/HSST ngày 02/12/2020 của Tòa án nhân dân thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã xét xử các bị cáo đều về tội “Làm nhục người 

khác” theo Điều 155 của Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[2.1] Nội dung vụ án thể hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do bị cáo H 

rủ các bị cáo khác đi đánh ghen và làm nhục bị hại. Toàn bộ hồ sơ vụ án không 

có lời khai của ông Nguyễn Văn T. Tại Giấy xác nhận (BL 317) do ông Văn T 

ký, thể hiện nội dung thừa nhận ông Văn T có quan hệ tình cảm với bị hại như 

vợ chồng. Tuy nhiên, địa phương chỉ xác nhận hộ khẩu và xác nhận cho ông 

Huỳnh Tấn C, không liên quan đến ông Văn T và bị hại. Hơn nữa, nếu đây đúng 

là sự thừa nhận của ông Văn T thì cũng chỉ là sự thừa nhận của một bên, không 

liên quan đến bị hại. Trong khi đó, toàn bộ lời khai của bị hại có trong hồ sơ đều 

phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với ông Văn T. Đồng thời, vào đêm ngày 

21/8/2019, khi các bị cáo đến chổ ông Văn T và bị hại đang nói chuyện thì cũng 

không có chứng cứ gì chứng minh ông Văn T và bị hại có quan hệ tình cảm. Các 

cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của các bị cáo để 

xác định giữa ông Văn T và bị hại có quan hệ tình cảm là chưa đủ cơ sở. 

[2.2] Lời khai của bị hại (BL 20, 25, 27) thể hiện ngoài những người phụ 

nữ tham gia đánh và làm nhục bị hại, còn có những người đàn ông thanh niên 

tham gia giữ ông Văn T lại, không cho vào can ngăn; Lời khai của bị cáo 

Nguyễn Thị Kim Tr (BL 164, 165, 166) thể hiện khi sự việc diễn ra, có chồng 

của bị cáo Tr là Nguyễn Đức H cũng có mặt; Lời khai của anh Huỳnh Đức P 

(BL 247) thể hiện bị cáo H khẳng định khi tham gia đánh và làm nhục bị hại còn 

có các con gái và con rể của bị cáo H. 

Đồng thời, nội dung vụ án thể hiện bị cáo Tr là người gọi điện thông báo 

cho bị cáo H biết để vào Nha Trang đánh ghen và làm nhục bị hại; lời khai của 

bị cáo Tr (BL 163, 164) thừa nhận đã dặn bị cáo H mang theo kéo để cắt tóc bị 

hại; lời khai của bị cáo H đều thừa nhận là người rủ các bị cáo còn lại và phân 

công bị cáo S quay video cảnh đánh và làm nhục bị hại. 

Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không tiến hành điều tra làm rõ, 

lấy lời khai của những người có mặt để xác định có việc bàn bạc, phân công 

hoặc vụ án có đồng phạm khác hay không là thiếu sót mà cấp phúc thẩm không 

thể khắc phục được. 
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[2.3] Lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Kim T (BL 190, 194, 196) thừa nhận 

đã dùng facebook cá nhân có tên “Heo mít ướt” chia sẻ, đăng bài, bình luận đối 

với video clip quay cảnh các bị cáo đánh, làm nhục bị hại. Bị cáo T xác định 

mục đích đăng bài, chia sẻ đoạn video clip nói trên là để bạn bè và gia đình của 

bị hại biết nhằm làm cho bị hại xấu hổ, nhục nhã. 

Hành vi nêu trên của bị cáo T là có dấu hiệu của thủ đoạn phạm tội mới. 

Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không tiến hành điều tra, kiểm tra, 

giám định để làm rõ hành vi này của bị cáo T là chưa giải quyết triệt để vụ án. 

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cần phải 

hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra lại theo thủ tục chung. 

Do bản án sơ thẩm bị hủy nên Hội đồng xét xử không xem xét nội dung 

kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Nha Trang. Đồng thời, các vấn đề khác cần giải quyết trong vụ án sẽ được giải 

quyết lại theo quy định chung. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 355, Điều 358 của Bộ luật tố 

tụng Hình sự. 

Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 289/2020/HSST ngày 

02/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa để điều tra lại theo thủ tục chung. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Vụ giám đốc 1; 

- TAND TP. Nha Trang; 

- VKSND TP. Nha Trang; 

- Công an TP. Nha Trang; 

- Chi cục THADS TP. Nha Trang;  

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng. 

                                                                              Nguyễn Tuấn Long 


